
Thứ Tiết 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 12K 12M

1 CĐ-NN-TT.Thu CĐ-DIA-BT.Điệp CĐ-VAN-NT.Tươi CĐ-TOAN-LN.Giang CĐ-VAN-LX.Hùng CĐ-GDCD-NT.Na CĐ-TOAN-NT.Hiền CĐ-SU-NT.Yến CĐ-NN-PT.Trà CĐ-NN-LT.Sen
2 CĐ-NN-TT.Thu CĐ-DIA-BT.Điệp CĐ-VAN-NT.Tươi CĐ-TOAN-LN.Giang CĐ-VAN-LX.Hùng CĐ-GDCD-NT.Na CĐ-TOAN-NT.Hiền CĐ-SU-NT.Yến CĐ-NN-PT.Trà CĐ-NN-LT.Sen
3 CĐ-NN-TT.Thu CĐ-DIA-BT.Điệp CĐ-VAN-NT.Tươi CĐ-TOAN-LN.Giang CĐ-VAN-LX.Hùng CĐ-GDCD-NT.Na CĐ-TOAN-NT.Hiền CĐ-SU-NT.Yến CĐ-NN-PT.Trà CĐ-NN-LT.Sen
4
5
1
2
3 CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-NN-TT.Thu CĐ-SU-NT.Yến
4 CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-NN-TT.Thu CĐ-SU-NT.Yến
5 CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-NN-TT.Thu CĐ-SU-NT.Yến
1 CĐ-DIA-CT.Phương CĐ-TOAN-NT.Hiền CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-VAN-LX.Hùng CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-VAN-NT.Tươi CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-TOAN-ĐLT.Hiền CĐ-SU-NT.Yến CĐ-GDCD-NT.Na
2 CĐ-DIA-CT.Phương CĐ-TOAN-NT.Hiền CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-VAN-LX.Hùng CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-VAN-NT.Tươi CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-TOAN-ĐLT.Hiền CĐ-SU-NT.Yến CĐ-GDCD-NT.Na
3 CĐ-DIA-CT.Phương CĐ-TOAN-NT.Hiền CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-VAN-LX.Hùng CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-VAN-NT.Tươi CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-TOAN-ĐLT.Hiền CĐ-SU-NT.Yến CĐ-GDCD-NT.Na
4
5
1
2
3 CĐ-SU-NTH.Giang CĐ-DIA-CT.Phương

4 CĐ-SU-NTH.Giang CĐ-DIA-CT.Phương

5 CĐ-SU-NTH.Giang CĐ-DIA-CT.Phương

1 CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-SU-NTH.Giang CĐ-NN-NTT.Hà CĐ-NN-PT.Trà CĐ-DIA-BT.Điệp CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-VAN-NT.Tươi CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-TOAN-ĐLT.Hiền

2 CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-SU-NTH.Giang CĐ-NN-NTT.Hà CĐ-NN-PT.Trà CĐ-DIA-BT.Điệp CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-VAN-NT.Tươi CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-TOAN-ĐLT.Hiền

3 CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-SU-NTH.Giang CĐ-NN-NTT.Hà CĐ-NN-PT.Trà CĐ-DIA-BT.Điệp CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-VAN-NT.Tươi CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-TOAN-ĐLT.Hiền

4
5
1
2
3 CĐ-GDCD-NT.Na
4 CĐ-GDCD-NT.Na
5 CĐ-GDCD-NT.Na
1 CĐ-TOAN-NX.Chung CĐ-SU-NTH.Giang CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-TOAN-LN.Giang CĐ-DIA-CT.Phương CĐ-TOAN-NT.Hiền CĐ-NN-PT.Trà CĐ-GDCD-NT.Na CĐ-SU-NT.Yến
2 CĐ-TOAN-NX.Chung CĐ-SU-NTH.Giang CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-TOAN-LN.Giang CĐ-DIA-CT.Phương CĐ-TOAN-NT.Hiền CĐ-NN-PT.Trà CĐ-GDCD-NT.Na CĐ-SU-NT.Yến
3 CĐ-TOAN-NX.Chung CĐ-SU-NTH.Giang CĐ-GDCD-LT.Yến CĐ-TOAN-LN.Giang CĐ-DIA-CT.Phương CĐ-TOAN-NT.Hiền CĐ-NN-PT.Trà CĐ-GDCD-NT.Na CĐ-SU-NT.Yến
4
5
1
2
3
4
5
1 CĐ-VAN-TTM.Hạnh CĐ-NN-NTT.Hà CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-DIA-CT.Phương CĐ-NN-TT.Thu CĐ-TOAN-NX.Chung CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-SU-NT.Yến CĐ-TOAN-ĐLT.Hiền CĐ-VAN-LX.Hùng

2 CĐ-VAN-TTM.Hạnh CĐ-NN-NTT.Hà CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-DIA-CT.Phương CĐ-NN-TT.Thu CĐ-TOAN-NX.Chung CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-SU-NT.Yến CĐ-TOAN-ĐLT.Hiền CĐ-VAN-LX.Hùng

3 CĐ-VAN-TTM.Hạnh CĐ-NN-NTT.Hà CĐ-DIA-HT.Thủy CĐ-DIA-CT.Phương CĐ-NN-TT.Thu CĐ-TOAN-NX.Chung CĐ-SU-TT.Phúc CĐ-SU-NT.Yến CĐ-TOAN-ĐLT.Hiền CĐ-VAN-LX.Hùng
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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